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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT MINH 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG 

TÀU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Châm 
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Anh Đắc  

                Bà Ngô Thị Thúy Hảo 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Anh T – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 10 tháng 8 n m 2023, t i tr  s  Tòa án nhân dân thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   t    s  th m công khai v  án h nh s  s  th m th  

 ý số 203/2023/T ST-HS ngày 21 tháng 7 n m 2023, theo Quy t  ịnh  ưa v  án 

ra   t    số 218/2023/QĐ  ST-HS ngày 28 tháng 7 n m 2023,  ối v i  ị cáo:  

Thạch Minh H; Tên gọi khác: Mười  en; sinh n m 1992, t i tỉnh Sóc 

Tr ng; N i thường trú: Ấp H, thị trấn H, huyện T, tỉnh Sóc Tr ng; Chỗ  : không 

ổn  ịnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kh  me; Tôn giáo: Không; V n hóa:  

0/12; Nghề nghiệp:  ao  ộng t  do; Gi i tính: Nam; Cha: Th ch Chia; Mẹ: Trần 

Thúy H1. 

Tiền án: Ngày 11/5/2021,  ị Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu tuyên 

ph t 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản (Bản án số 119/HSST ngày 11/5/2021). 

Ngày 30/10/2021 chấp hành  ong h nh ph t tù và  ã  óng án phí. 

Tiền s : Không 

Nhân thân: Ngày 01/6/2010,  ị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

tuyên ph t 12 n m tù về tội Gi t người (Bản án số 29/HSST ngày 01/6/2010). 

Ngày 23/01/2019 chấp hành  ong h nh ph t tù và  ã  óng án phí. 

Bị  ắt ngày 24/4/2023. Hiện  ang  ị t m giam t i Nhà t m giữ Công an 

thành phố V. Có mặt. 
 

 

         NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài  iệu có trong hồ s  v  án và diễn  i n t i phiên tòa, nội dung v  

án  ược tóm tắt như sau: 

Khoảng 00 giờ 15 phút, ngày 24/4/2023, t i trư c hẻm G  ường B, phường 

E, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an phường E, thành phố V  ắt quả 
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tang Th ch Minh H có hành vi tàng trữ trái ph p chất ma túy (Methamphetamine), 

 ồng thời Công an phường E, thành phố V ti n hành thu giữ vật chứng của v  án. 

Sau khi  ập hồ s   an  ầu, Công an E, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  ã 

chuyển  ối tượng, hồ s  v  án cùng vật chứng  ã thu giữ   n C  quan Cảnh sát  iều 

tra Công an thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  ể  iều tra theo th m quyền. 

Quá tr nh  iều tra, Th ch Minh H khai nhận: H nghiện ma túy  á 

(Methamphetamine) nên khoảng 23 giờ ngày 23/4/2023, H  iều khiển  e máy hiệu 

INCOMOSS màu  ỏ,  iển số 72H4-3086  i   n trư c hẻm G  ường T, phường T, 

thành phố V gặp một người thanh niên không rõ  ai  ịch mua 01 gói ma túy  á v i 

giá 500.000  ồng rồi cất giấu trong người  ể s  d ng dần. Sau  ó, H  iều khiển  e 

máy trên   n ch    n gái tên Trần Thanh H2,  i  n tối. Đ n 00 giờ 15 phút ngày 

24/4/2023, khi H  ang ch  H2   n trư c hẻm G  ường B, phường E, thành phố V, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu th   ị Công an E, thành phố V tuần tra  ắt quả tang  ồng thời 

thu giữ vật chứng như trên. 

T i K t  uận giám  ịnh số 159/K -KTHS-MT ngày 28/4/2023 của Phòng K 

Công an tỉnh B, k t  uận:  

Một phong    có dấu h nh công an E, thành phố V và 02 h nh dấu vân tay màu 

 ỏ ghi “Ngón trỏ trái, ngón trỏ phải - Th ch Minh H”, cùng các chữ ký ghi họ tên…, 

 ên trong có 01 gói ny on hàn kín chứa chất k t tinh, không màu, trong suốt (kí hiệu 

mẫu A) g i giám  ịnh có khối  ượng 0,4248 gam,  à ma túy,  o i Methamphetamine. 

Về t nh ti t t ng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  của  ị cáo: 

- T nh ti t t ng nặng trách nhiệm h nh s : Bị cáo có 01 tiền án về tội Trộm cắp 

tài sản,   n ngày 24/4/2023 chưa  ược  óa án,   i ti p t c ph m tội Tàng trữ trái 

ph p chất ma túy thuộc trường hợp tái ph m.  

- T nh ti t giảm nhẹ trách nhiệm h nh s : Bị cáo thành kh n khai  áo,  n n n 

hối cải về hành vi ph m tội của m nh.  

Việc thu giữ, t m giữ tài  iệu,  ồ vật;     ý vật chứng:  

* C  quan chức n ng ti n hành thu giữ vật chứng gồm:  

         - 01 gói ny on hàn kín  ên trong có chứa chất k t tinh không màu trong suốt, 

qua giám  ịnh có khối  ượng 0,4248 gam,  à ma túy,  o i Methamphetamine. Mẫu 

vật  ã s  d ng h t trong quá tr nh giám  ịnh. Sau giám  ịnh hoàn   i 01 phong    

màu trắng số 159 ngày 28/4/2023;  

- 01  e máy hiệu INCOMOSS, màu  ỏ BS 72H4-3086, số máy P52FMH-

310466897, số khung  ZS CH S6320066. 

- 01  iện tho i di  ộng hiệu Samsung A22 màu  en, số imei 358475773888856. 

 * K t quả  ác minh:  e máy hiệu INCOMOSS, màu  ỏ  iển số 72H4-3086 nói 

trên do ông  ê V n H3,  ịa chỉ: 1  , phường F - nay  à phường T, thành phố V, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu  ứng tên chủ s  hữu. Hiện ông H3  ã  án nhà  i n i khác, không 

còn sinh sống t i  ịa phư ng và chưa  ác  ịnh  ược  ang    âu.  

Bị cáo H khai mượn  e trên của một người   n ngoài  ã hội không rõ nhân thân 

 ai  ịch. C  quan Cảnh sát  iều tra Công an thành phố V  ã ra thông  áo truy t m chủ 

s  hữu nhưng chưa có k t quả. 

* Tất cả số vật chứng nêu trên  ược C  quan Cảnh sát  iều tra Công an thành 

phố V chuyển   n Chi c c Thi hành án dân s  thành phố Vũng Tàu quản  ý, chờ    

lý. 
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Bản cáo tr ng số  198/CT-VKS ngày 20/7/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Vũng Tàu  ã truy tố  ị cáo Th ch Minh H, về tội “Tàng trữ trái ph p chất ma 

túy” quy  ịnh t i  iểm c khoản 1 Điều 249 Bộ  uật h nh s . 

Tại phiên tòa:  

Bị cáo Th ch Minh H  ã khai nhận về toàn  ộ hành vi của m nh  úng như nội 

dung  ản cáo tr ng  ã truy tố  ị cáo  ị cáo  ã thấy việc  àm của m nh  à vi ph m 

pháp  uật, tỏ ra  n n n, hối cải và  in  ược giảm nhẹ h nh ph t.  

Đ i diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố t i phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

 iểm  ã truy tố  ối v i  ị cáo Th ch Minh H về tội “Tàng trữ trái ph p chất ma túy”. 

Đề nghị Hội  ồng   t    áp d ng  iểm c khoản 1 Điều 249;  iểm s khoản 1 Điều 51, 

 iểm h khoản 1 Điều 52 và Điều 38 Bộ  uật H nh s ,    ph t  ị cáo Th ch Minh H 

từ  18 tháng   n 24 tháng tù.  

Về     ý vật chứng: Áp d ng Điều 47 Bộ  uật H nh s , Điều 106 Bộ  uật tố 

t ng h nh s ,  ề nghị Hội  ồng   t    tuyên:  

- Số ma túy thu  ược của H  ã  ược niêm phong trong phong    có dấu h nh 

công an E, thành phố V theo gói niêm phong số 159 ngày 28/4/2023, trong quá giám 

 ịnh  ã giám  ịnh h t ma túy chỉ còn   i gói niêm phong không còn giá trị s  d ng 

nên tịch thu, tiêu hủy.  

- Trả   i cho  ị cáo 01  iện tho i di  ộng hiệu Samsung A22 màu  en, số imei 

358475773888856. 

- Đối v i  e máy hiệu INCOMOSS, màu  ỏ  iển số 72H4-3086 nói trên do ông 

 ê V n H3,  ịa chỉ: 1  , phường F - nay  à phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu  ứng tên chủ s  hữu. Hiện ông H3  ã  án nhà  i n i khác, không còn sinh 

sống t i  ịa phư ng và chưa  ác  ịnh  ược  ang    âu.  

Bị cáo H khai mượn  e trên của một người   n ngoài  ã hội không rõ nhân thân 

 ai  ịch. C  quan Cảnh sát  iều tra Công an thành phố V  ã ra thông  áo truy t m chủ 

s  hữu nhưng   n nay chưa có k t quả. Chi c  e  iên quan   n hành vi ph m tội của 

 ị cáo,  ề nghị tịch thu, sung ngân sách nhà nư c chi c  e này. 

Về h nh ph t  ổ sung: Đề nghị không ph t tiền  ối v i  ị cáo do  ị cáo không 

có công việc ổn  ịnh. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên c  s  nội dung v  án, c n cứ vào các tài  iệu trong hồ s  v  án  ã  ược 

tranh t ng t i phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau:  

[1] Về hành vi, quy t  ịnh tố t ng của C  quan  iều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá tr nh  iều tra, truy tố  ã th c hiện  úng về th m 

quyền, tr nh t , thủ t c quy  ịnh của Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá tr nh  iều tra và 

t i phiên tòa,  ị cáo không có ý ki n hoặc khi u n i về hành vi, quy t  ịnh của C  

quan ti n hành tố t ng, người ti n hành tố t ng. Do  ó, các hành vi, quy t  ịnh tố 

t ng của C  quan ti n hành tố t ng, người ti n hành tố t ng  ã th c hiện  ều hợp 

pháp. 

 [2] Về hành vi ph m tội của  ị cáo: T i phiên tòa,  ị cáo Th ch Minh H  ã 

khai nhận toàn  ộ hành vi ph m tội của m nh  úng như nội dung cáo tr ng mà Viện 

kiểm sát  ã truy tố.   t  ời khai nhận tội của  ị cáo phù hợp các tài  iệu, chứng cứ  ã 

thu thập có trong hồ s  v  án  à hoàn toàn phù hợp, Hội  ồng   t    có  ủ c  s   ể 

 ác  ịnh:  
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Khoảng 00 giờ 15 phút, ngày 24/4/2023, t i trư c hẻm G  ường B, phường E, 

thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an E, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu  ắt quả tang Th ch Minh H  ang tàng trữ trái ph p 0,4248 gam ma túy,  o i 

Methamphetamine. H tàng trữ số ma túy này nhằm m c  ích s  d ng cho  ản thân. 

Bị cáo Th ch Minh H  à người trư ng thành, nhận thức rõ việc tàng trữ trái 

ph p chất ma túy  à vi ph m pháp  uật nhưng vẫn cố ý th c hiện nhằm thỏa mãn nhu 

cầu cá nhân. Do  ó, Cáo tr ng số 198/CT-VKS ngày 20/7/2023, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Vũng Tàu  ã truy tố  ối v i  ị cáo  à hoàn toàn  úng người,  úng tội, 

 úng quy  ịnh pháp  uật. 

Đối v i Trần Thanh H2 (  n gái của H), không  i t việc H tàng trữ trái ph p 

chất ma túy nên không     ý. 

Đối v i người thanh niên  ã  án ma túy cho H do không rõ nhân thân,  ai  ịch, 

C  quan  iều tra Công an thành phố V ti p t c  ác minh,  àm rõ  ể     ý theo quy 

 ịnh của pháp  uật. 

 [3] Về tính chất, mức  ộ nghiêm trọng  ối v i hành vi ph m tội của  ị cáo: 

  t tính chất, mức  ộ do hành vi ph m tội của  ị cáo  ã gây ra  à nguy hiểm cho  ã 

hội;  ã  âm ph m   n quyền quản  ý  ộc quyền của Nhà nư c về chất ma túy; gây 

mất an ninh trật t , an toàn  ã hội nên cần phải     ý nghiêm, áp d ng mức h nh ph t 

tù có thời h n tư ng  ứng v i tính chất, mức  ộ nguy hiểm  ối v i hành vi ph m tội 

của  ị cáo nhằm giáo d c riêng  ể  ị cáo s m tr  thành công dân tốt và r n  e, 

phòng ngừa chung về tội ph m  ã hội. 

[4] Về t nh ti t t ng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm h nh s :  

 Bị cáo có tiền án, ti p t c ph m tội thuộc trường hợp tái ph m  à t nh ti t t ng 

nặng trách nhiệm h nh s  t i  iểm h khoản 1 Điều 52 Bộ  uật H nh s . 

 Trong quá tr nh tố t ng  ị cáo thành kh n khai  áo,  n n n hối cải về hành vi 

ph m tội của m nh  à t nh ti t giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  quy  ịnh t i  iểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ  uật H nh s .  

[5] Về h nh ph t  ổ sung: Bị cáo s  d ng ma túy, không  ác  ịnh  ược thu 

nhập và tài sản nên không áp d ng h nh ph t  ổ sung  à h nh ph t tiền  ối v i  ị cáo. 

[6] Về     ý vật chứng v  án: C n cứ Điều 47 Bộ  uật H nh s , Điều 106 Bộ 

 uật tố t ng h nh s :  

- Số ma túy thu  ược của H  ã  ược niêm phong trong phong    có dấu h nh 

công an E, thành phố V theo gói niêm phong số 159 ngày 28/4/2023, trong quá giám 

 ịnh  ã giám  ịnh h t ma túy chỉ còn   i gói niêm phong không còn giá trị s  d ng 

nên tịch thu, tiêu hủy.  

- Trả   i cho  ị cáo 01  iện tho i di  ộng hiệu Samsung A22 màu  en, số imei 

358475773888856 v  không  iên quan   n hành vi ph m tội của  ị cáo. 

- Đối v i  e máy hiệu INCOMOSS, màu  ỏ  iển số 72H4-3086 nói trên do ông 

 ê V n H3,  ịa chỉ: 1  , Phường F (nay  à phường T), thành phố V, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu  ứng tên chủ s  hữu. Hiện ông H3  ã  án nhà  i n i khác, không còn sinh 

sống t i  ịa phư ng và chưa  ác  ịnh  ược  ang    âu.  

Bị cáo H khai mượn  e trên của một người   n ngoài  ã hội không rõ nhân thân 

 ai  ịch. C  quan Cảnh sát  iều tra Công an thành phố V  ã ra thông  áo truy t m chủ 

s  hữu nhưng   n nay chưa có k t quả. Chi c  e  iên quan   n hành vi ph m tội của 
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 ị cáo, nên ý ki n của Viện kiểm sát về việc tịch thu, sung ngân sách nhà nư c chi c 

 e này  à có c n cứ,  ược chấp nhận. 

 [7] Về án phí h nh s  s  th m: Bị cáo phải nộp theo quy  ịnh của pháp  uật.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 1. Áp d ng  iểm c khoản 1 Điều 249,  iểm s khoản 1 Điều 51,  iểm h khoản 1 

Điều 52 và Điều 38 Bộ  uật H nh s . 

 1.1. Tuyên  ố: Th ch Minh H ph m tội “Tàng trữ trái ph p chất ma túy”. 

 1.2.    ph t: Th ch Minh H 18 (Mười tám) tháng tù. Thời h n tù  ược tính từ 

ngày 24/4/2023.   

  2. Về     ý vật chứng: Áp d ng Điều 47 Bộ  uật H nh s  n m 2015, Điều 106 

Bộ  uật tố t ng h nh s :  

- Tịch thu, tiêu hủy toàn  ộ gói niêm phong số 159/K GĐ-KTHS-MT ngày  

28/4/2023 của Phòng K Công an tỉnh B. 

- Tịch thu, sung ngân sách Nhà nư c 01  e máy hiệu  e máy hiệu INCOMOSS, 

màu  ỏ  iển số 72H4-3086.  

- Trả   i cho  ị cáo H 01  iện tho i di  ộng hiệu Samsung A22 màu  en, số 

imei 358475773888856. 

Vật chứng nêu trên hiện Chi c c Thi hành án Dân s  thành phố Vũng Tàu  ang 

 ưu giữ,  ảo quản theo Biên  ản giao nhận vật chứng, tài sản số 263/BB-CCTHADS 

ngày 21 tháng 7 n m 2023. 

3. Về án phí h nh s  s  th m: Bị cáo Th ch Minh H phải nộp 200.000  (Hai 

tr m ngàn  ồng). 

 4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo  ược quyền kháng cáo  ản án trong thời h n 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

 
  
 
 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PC06; PC10); 

- S  Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp.Vũng Tàu; 
- Công An Tp.Vũng Tàu; 
- Chi c c THADS Tp.Vũng Tàu; 
- Bị cáo; 
-  ưu hồ s  v  án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

 

                   Đinh Thị Châm 

 


